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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHỆ CAO) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27/11/2023; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số ……/TTr-SKHĐT ngày ……/…../2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý các dự án đầu tư từ vốn ngoài ngân sách Nhà nước (ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, .
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHỆ CAO) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …../…./2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý đối với các dự án đầu tư từ vốn ngoài ngân sách Nhà nước (ngoài Khu công nghiệp, khu công nghệ cao) thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Quy chế này không áp dụng đối với:

a) Dự án thực hiện theo Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

b) Dự án đầu tư theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) ngày 18/6/2020;

c) Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về dầu tư.

d) Dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về nhà ở, đô thị và xây dựng trước ngày Luật Đầu tư 2020 và Luật số 57/02024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu có hiệu lực thi hành;

e) Dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị, xây dựng và nhà đầu tư đã triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật trước ngày Luật Đầu tư 2020 và Luật số 57/02024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước (các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh.

2. Quy chế áp dụng cho các dự án đầu tư kinh doanh thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án thuộc khoản 2 Điều 1 Quy chế); các dự án thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan theo các phương thức quy định tại Điều 4 Quy chế này. Các cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả và thời gian phối hợp.

3. Việc phối hợp giữa các cơ quan phải tuân thủ theo Quy chế này và các các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tính khách quan, trách nhiệm trong quá trình phối hợp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung cụ thể của từng công việc cần phối hợp giải quyết, cơ quan chủ trì quyết định áp dụng các phương thức phối hợp sau:
1. Lấy ý kiến bằng văn bản;
2. Tổ chức họp;

3. Tổ chức khảo sát, giám sát dự án đầu tư;

4. Cung cấp, trao đổi thông tin về những vấn đề có liên quan.
Chương II
QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Điều 5. Trách nhiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục ký quỹ đảm bảo đầu tư; chủ trì nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương;

b) Cung cấp thông tin về các dự án đầu tư; theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo quy định tại Quy chế này;

c) Cập nhật thông tin các dự án được chấp thuận/điều chỉnh chủ trương dầu tư; cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 d) Phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời và hiệu quả những phản ánh, kiến nghị của cá nhân và doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ngành quản lý nhà nước chuyên ngành
a) Hướng dẫn và tạo điều kiện giải quyết các thủ tục: đất đai, xây dựng, môi trường, khoáng sản, giải phóng mặt bằng, khoáng sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng rừng, giao đất, cho thuê đất, quản lý công trình xây dựng, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, lao động, bảo hiểm, xuất nhập cảnh, thuế... và các thủ tục khác có liên quan theo thẩm quyền sau khi dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
b) Phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
c) Chủ trì tham mưu giải quyết các các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo).
3.  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh
a) Theo dõi, định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn quản lý theo quy định tại Quy chế này;

b) Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án;
Điều 6. Trách nhiệm trong công tác giám sát dự án đầu tư
 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư trong quá trình nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư; Điều 69 và Điều 71 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. 
b) Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các dự án đầu tư; xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đầu tư; chủ động rà soát các dự án chậm tiến độ không có khả năng triển khai để thực hiện các thủ tục ngừng, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

2. Các Sở, ngành quản lý nhà nước chuyên ngành
a) Thực hiện giám sát việc thực hiện dự án trên cơ sở quy hoạch ngành, lĩnh vực được phê duyệt; sự tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, PCCC, công nghệ, xây dựng, sử dụng đất đai và tài nguyên khác, lao động, xuất nhập cảnh, thuế…; việc tuân thủ mục tiêu, quy mô đầu tư và tiến độ thực hiện theo chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt; xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực chuyên ngành, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

b) Thực hiện theo dõi, kiểm tra và đánh giá tổng thể đầu tư đối với các dự án đầu tư theo ngành, lĩnh vực quản lý và các dự án khác do UBND tỉnh giao thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh
Thực hiện trách nhiệm giám sát các nội dung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với các dự án thuộc địa bàn quản lý; kiểm tra giám sát về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường theo thẩm quyền.

Chương III
PHỐI HỢP KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN, XỬ LÝ DỰ ÁN CHẬM TRIỂN KHAI
Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện dự án.

b) Chịu trách nhiệm phối hợp, cho ý kiến về phương án xử lý các dự cán chậm tiến độ chưa được giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đầu tư;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thực hiện quản lý các dự án đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện quản lý việc sử dụng đất đối với các dự án đầu tư chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;
c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác theo dõi tình hình triển khai dự án thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành; chủ động phát hiện, giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vi phạm trong việc sử dụng đất đối với hoạt động đầu tư;
3. Các sở, ngành quản lý nhà nước chuyên ngành
a) Thực hiện quản lý các dự án đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác theo dõi tình hình triển khai dự án thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, của địa phương; chủ động phát hiện, giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vi phạm trong hoạt động đầu tư;

4. UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn quản lý;

b) Chủ động rà soát, nắm bắt tình hình triển khai dự án, những dự án có yếu tố khiếu kiện khiếu nại tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Chế độ báo cáo
1. Các sở, ban, ngành và cơ quan phối hợp có trách nhiệm báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng năm (chậm nhất trước ngày 25 tháng 12) về công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư.

Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan trong việc triển khai thực hiện Quy chế này, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

